[bookmark: _GoBack]	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM	KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021 – 2022 
	TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ	MÔN TOÁN – KHỐI 9

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – MÃ ĐỀ: T0901
	Câu
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	Câu 1
2.0 điểm
	
a/ 
	1

	
	
 (đúng 2 căn chấm 0.25)
	0.25x3

	
	
 
	0.25

	
	
b/ 
	0.5

	
	


	0.25

	
	
 
	0.25

	
	
c/ 
	0.5

	
	
 (Đúng 2 trong 3 cụm: 0.25)
	0.25

	
	

	0.25

	Câu 2
2.5 điểm
	
a/ Vẽ đường thẳng .
	1.0

	
	Bảng giá trị: (gồm 2 điểm, mỗi điểm 0.25)
	0.5

	
	Vẽ đồ thị hàm số: 0.5 (thiếu 2 lỗi: -0.25)
[image: ]
	0.5

	
	



b/ Viết phương trình đường thẳng , biết  đi qua  và song song với .
	0.5

	
	
Gọi (d): y = ax + b là đường thẳng cần tìm. Ta có:  
	0.25

	
	
Mà (d) qua A(6; 5) 

Vậy . 
	0.25

	
	

c/ Tìm m để đồ thị của hàm số bậc nhất  cắt  tại điểm có hoành độ bằng 2.
	1

	
	

Hàm số  là hàm bậc nhất . 
	0.25

	
	

Gọi B là giao điểm của đồ thị hàm số và . Ta có . 
	0.25

	
	
Mà B thuộc đồ thị hàm số  

Vậy . 
	0.25x2

	Câu 3
1.5 điểm
	a/ Ở độ sâu 30 mét thì áp suất của nước biển là bao nhiêu?


	1

	
	b/ Dựa vào công thức trên, em hãy cho biết áp suất thay đổi bao nhiêu khi lặn xuống sâu mỗi 10 mét?
	0.5

	
	


Vì  có hệ số  nên khi  xuống sâu 1 mét thì áp suất tăng lên  (atm)
	0.25

	
	
Vậy khi lặn xuống sâu 10 mét thì áp suất tăng  (atm).
	0.25

	Câu 4
0.5 điểm
	
[image: ]Theo đề ta có: 
	0.25

	
	

	0,25

	Câu 5
3.5 điểm
	[image: ]
	

	
	a/ Chứng minh các điểm O; A; B; M cùng thuộc 1 đường tròn.
	1

	
	ΔOAM vuông tại A (AM là tiếp tuyến)
 O, A, M thuộc đường tròn đường kính OM. (1)
	0.25x2

	
	ΔOBM vuông tại B (BM là tiếp tuyến)
 O, B, M thuộc đường tròn đường kính OM. (2)
Từ (1) và (2) suy ra: 4 điểm O, A, B, M cùng thuộc đường tròn đường kính OM.
	0.25x2

	
	b/ Chứng minh H là trung điểm của AB.
	0.75

	
	Ta có: MA = MB (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) và OA = OB = R
	0.25

	
	
 OM là trung trực của đoạn AB.
	0.25

	
	

Mà OM cắt AB tại H  H là trung điểm của AB và OH   AB.
	0.25

	
	c/ Tính OH, HA, BM.
	0.75

	
	
Áp dụng hệ thức lượng cho ΔOAM vuông tại A có HA là đường cao:  


	0.25

	
	
Xét ΔOAH vuông tại H:   (Pythagore)


	0.25

	
	
Xét ΔOAM vuông tại A:  (Pythagore)

 

Mà MA = MB (cmt) nên .
	0.25

	
	d/ Tính CF.CE.
	1

	
	Ta có: E, B thuộc (O) có đường kính AC nên .

Khi đó: CM được . 
	0.25

	
	
Áp dụng hệ thức lượng cho ΔABC vuông tại B có BK là đường cao: . 
	0,25

	
	Xét ΔABC có O là trung điểm AC, H là trung điểm AB (cmt)


 OH là đường trung bình BC = 2OH.
	0,25

	
	
. 
	0,25



                                      TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ - NH: 2016 - 2017                                     1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN 9 – T0901


1
T0901
image2.wmf
436315363

=-+-


image46.wmf
(

)

2

2

..225

CECFCKCACBOH

Þ====


oleObject48.bin

oleObject2.bin

image3.wmf
73

=


oleObject3.bin

image4.wmf
(

)

(

)

2

B2525

=+-


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

2552

=+-


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

(

)

2552

=+-


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

2

2

521

=-=


oleObject7.bin

image8.wmf
14221

C

2

2212

+

=--

-+


oleObject8.bin

image9.wmf
222

22

22

+

=--


oleObject9.bin

image10.wmf
122

=-


oleObject10.bin

image11.wmf
1

():23

dyx

=-


oleObject11.bin

image12.png




image13.wmf
(

)

d


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

6;5

A


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

1

d


oleObject15.bin

image16.wmf
1

2

()//()

3

a

dd

b

=

ì

Û

í

¹-

î


oleObject16.bin

image17.wmf
5267()

bbnhan

Û=×+Û=-


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

:27

dyx

=-


oleObject18.bin

image19.wmf
(13)25

ymxm

=-+-


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

1

d


oleObject20.bin

oleObject21.bin

image21.wmf
1

130

3

mm

Û-¹Û¹


oleObject22.bin

oleObject23.bin

image22.wmf
(

)

1

2.231

B

Bdy

ÎÛ=-=


oleObject24.bin

image23.wmf
(

)

113.225441()

mmmmN

Û=-+-Û-=Û=-


oleObject25.bin

image24.wmf
1

m

=-


oleObject26.bin

image25.wmf
(

)

1

.3014

10

patm

=+=


oleObject27.bin

image26.wmf
1

1

10

pd

=+


oleObject28.bin

image27.wmf
1

10

a

=


oleObject29.bin

image28.wmf
1

10


oleObject30.bin

image29.wmf
1

.101

10

=


oleObject31.bin

image30.png




image31.wmf
1

25%.100%

4

hh

dd

=Þ=


oleObject32.bin

image32.wmf
0

1

tan14

4

aa

Þ=Þ»


oleObject33.bin

image33.png




image34.wmf
Þ


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image35.wmf
^


oleObject36.bin

image36.wmf
2

.

OAOHOM

=


image1.wmf
A43227375108

=-+-


oleObject37.bin

image37.wmf
22

55

()

102

OA

OHcm

OM

Þ===


oleObject38.bin

image38.wmf
22222

75

52.5

4

HAOAOH

=-=-=


oleObject39.bin

image39.wmf
53

()

2

HAcm

Þ=


oleObject40.bin

image40.wmf
22222

10575

AMOMOA

=-=-=


oleObject41.bin

image41.wmf
53()

MAcm

Þ=


oleObject1.bin

oleObject42.bin

image42.wmf
53()

MBcm

=


oleObject43.bin

image43.wmf
~(,)..

CKCF

CKFCEAggCECFCKCA

CECA

DDÞ=Þ=


oleObject44.bin

image44.wmf
2

.

CKCACB

=


oleObject45.bin

image45.wmf
Þ


oleObject46.bin

oleObject47.bin

